
Biểu số 4d

XL ĐB DP

TỔNG SỐ 206.390 197.392 0 8.998 129.723 129.723 0 

I. Các dự án chuyển tiếp

1
Trường MN Hoàng Anh - cơ sở chính 
(xây mới thay thế lớp học và khối hiệu bộ)

UBND 
quận

BQL 
DA&GPMB 

quận

Quận 
Sơn Trà

2024 2025
  838/QĐ-

UBND
ngày 20/3/2024 

 14.776  14.590  185        2.300     2.300 
Đang triển khai, bố trí 
vốn thanh quyết toán

2
Trung tâm văn hóa thể thao phường An 
Hải Tây

UBND 
quận

BQL 
DA&GPMB 

quận

Quận 
Sơn Trà

2024 2025
  3748/QĐ-

UBND
ngày 19/7/2024 

 10.578  10.125  453        5.500     5.500 
Đang triển khai, bố trí 
vốn thanh quyết toán 
dự án

3 Nhà làm việc UBND phường Mân Thái
UBND 

quận

BQL 
DA&GPMB 

quận

Quận 
Sơn Trà

2024 2025
  3605/QĐ-

UBND
ngày 09/7/2024 

 14.999  14.791  208        7.200     7.200 
Đang triển khai, bố trí 
vốn thanh quyết toán 
dự án

4
Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Bạch 
Yến (cơ sở 1)

UBND 
quận

BQL 
DA&GPMB 

quận

Quận 
Sơn Trà

2024 2025
 2155/QĐ-

UBND
ngày 17/4/2024 

 6.412  6.308  104           500        500 
Đang triển khai, bố trí 
vốn thanh quyết toán 
dự án

5
Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Rạng 
Đông (cơ sở Nguyễn Gia Trí)

UBND 
quận

BQL 
DA&GPMB 

quận

Quận 
Sơn Trà

2024 2025
 2498/QĐ-

UBND
ngày 06/5/2024 

 7.576  7.520  57        1.200     1.200 
Đang triển khai, bố trí 
vốn thanh quyết toán 
dự án

6
Thay hệ thống cửa nhôm xingfa khối Hiệu 
bộ, cải tạo nền và hệ thống cửa dãy 09 
phòng học trường THCS Hoàng Sa

UBND 
quận

BQL 
DA&GPMB 

quận

Quận 
Sơn Trà

2024 2025
  3413/QĐ-

UBND  ngày 
25/6/2024.  

 4.928  4.795  132           650        650 
Đang triển khai, bố trí 
vốn thanh quyết toán 
dự án

Cải tạo vỉa hè, mương thoát nước đường 
An Nhơn 15

UBND 
quận

BQL 
DA&GPMB 

quận

Quận 
Sơn Trà

2024 2025
 3515/QĐ-

UBND ngày 
01/7/2024 

 1.083  1.031  52           130        130 
Đang triển khai, bố trí 
vốn thanh quyết toán 
dự án

7
Sửa chữa hư hỏng đường Lương Hữu 
Khánh, phường Thọ Quang

UBND 
quận

BQL 
DA&GPMB 

quận

Quận 
Sơn Trà

2024 2025
 3528/QĐ-

UBND ngày 
02/7/2024 

 2.493  2.301  192           450        450 
Đang triển khai, bố trí 
vốn thanh quyết toán 
dự án

8
Đường và mương thoát nước khu vực 
trường THPT Lê Quý Đôn

UBND 
quận

BQL 
DA&GPMB 

quận

Quận 
Sơn Trà

2024 2025
 3561/QĐ-

UBND ngày 
04/7/2024 

 2.112  1.920  192           550        550 
Đang triển khai, bố trí 
vốn thanh quyết toán 
dự án

KẾ HOẠCH VỐN CÁC CÔNG TRÌNH DÂN SINH NĂM 2025 QUẬN SƠN TRÀ
(Đính kèm Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày  17  tháng  12  năm 2024 của UBND thành phố Đà Nẵng)

(ĐVT: Triệu đồng)
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Tổng 
số

Trong đó
 XL…  ĐB 

9
Cải tạo mặt đường, mương thoát nước 
K230, K232 Nguyễn Công Trứ phường 
An Hải Đông

UBND 
quận

BQL 
DA&GPMB 

quận

Quận 
Sơn Trà

2024 2025
 3512/QĐ-

UBND ngày 
01/7/2024 

 2.763  2.511  251           500        500 
Đang triển khai, bố trí 
vốn thanh quyết toán 
dự án

10
Cải tạo mặt đường, mương thoát nước các 
hẻm K74 Võ Văn Kiệt phường An Hải 
Đông

UBND 
quận

BQL 
DA&GPMB 

quận

Quận 
Sơn Trà

2024 2025
 3529/QĐ-

UBND ngày 
02/7/2024 

 2.614  2.376  238           500        500 
Đang triển khai, bố trí 
vốn thanh quyết toán 
dự án

11
Cải tạo mặt đường và mương thoát nước 
K43 Lê Hữu Trác phường An Hải Đông

UBND 
quận

BQL 
DA&GPMB 

quận

Quận 
Sơn Trà

2024 2025
 3513/QĐ-

UBND ngày 
01/7/2024 

 1.605  1.529  76           280        280 
Đang triển khai, bố trí 
vốn thanh quyết toán 
dự án

12
Cải tạo mặt đường, mương thoát nước tổ 
45 khu vực Thành Vinh 3 phường Thọ 
Quang

UBND 
quận

BQL 
DA&GPMB 

quận

Quận 
Sơn Trà

2024 2025
 3513/QĐ-

UBND ngày 
01/7/2024 

 1.605  1.529  76  35          35 
Đang triển khai, bố trí 
vốn thanh quyết toán 
dự án

13
Đường giao thông khu Trung tâm văn hóa 
phía Bắc quận Sơn Trà

UBND 
quận

BQL 
DA&GPMB 

quận

Quận 
Sơn Trà

2024 2025
 3531/QĐ-

UBND ngày 
02/7/2024 

 681  619  62  100        100 
Đang triển khai, bố trí 
vốn thanh quyết toán 
dự án

14
Đường giao thông khu vực trường TH 
Quang Trung (cơ sở 2) quận Sơn Trà

UBND 
quận

BQL 
DA&GPMB 

quận

Quận 
Sơn Trà

2024 2025
 3530/QĐ-

UBND ngày 
02/7/2024 

 1.392  1.266  127  150        150 
Đang triển khai, bố trí 
vốn thanh quyết toán 
dự án

15
Đầu tư, nâng cấp công viên, vườn dạo trên 
địa bàn phường An Hải Bắc (giai đoạn 1)

UBND 
quận

BQL 
DA&GPMB 

quận

Quận 
Sơn Trà

2024 2025
 3492/QĐ-

UBND ngày 
01/07/2024 

 2.564  2.330  233  350        350 
Đang triển khai, bố trí 
vốn thanh quyết toán 
dự án

18
Đầu tư, nâng cấp công viên, vườn dạo trên 
địa bàn phường Thọ Quang (giai đoạn 1)

UBND 
quận

BQL 
DA&GPMB 

quận

Quận 
Sơn Trà

2024 2025
 3496/QĐ-

UBND ngày 
01/07/2024 

 4.055  3.687  369  900        900 
Đang triển khai, bố trí 
vốn thanh quyết toán 
dự án

20
Cải tạo vỉa hè các tuyến đường trên địa 
bàn phường Thọ Quang (giai đoạn 1)

UBND 
quận

BQL 
DA&GPMB 

quận

Quận 
Sơn Trà

2024 2025
 3559/QĐ-

UBND ngày 
04/7/2024 

 13.702  13.518  184  5.000     5.000 
Đang triển khai, bố trí 
vốn thanh quyết toán 
dự án

II. Dự án khởi công mới

1
Đầu tư, cải tạo nâng cấp Nhà sinh hoạt 
cộng đồng trên địa bàn quận (giai đoạn 3)

UBND 
quận

BQL 
DA&GPMB 

quận

Quận 
Sơn Trà

2025 2025
 4447/QĐ-

UBND ngày 
18/9/2024 

 14.901  14.719  183  14.500   14.500 
Đã phê duyệt dự án. 
Bố trí vốn thực hiện

2
Cải tạo vỉa hè các tuyến đường trên địa 
bàn phường An Hải Bắc (giai đoạn 1)

UBND 
quận

BQL 
DA&GPMB 

quận

Quận 
Sơn Trà

2025 2025
 4420/QĐ-

UBND ngày 
17/9/2024 

 9.744  9.575  169  9.298     9.298 
Đã phê duyệt dự án. 
Bố trí vốn thực hiện

3
Cải tạo vỉa hè các tuyến đường trên địa 
bàn phường An Hải Đông (giai đoạn 1)

UBND 
quận

BQL 
DA&GPMB 

quận

Quận 
Sơn Trà

2025 2025
 4424/QĐ-

UBND ngày 
18/9/2024 

 10.307  9.816  491  10.000   10.000 
Đã phê duyệt dự án. 
Bố trí vốn thực hiện
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4
Mở rộng cống thoát nước và thảm nhựa 
mặt đường K35 Dương Đình Nghệ 
phường Phước Mỹ

UBND 
quận

BQL 
DA&GPMB 

quận

Quận 
Sơn Trà

2025 2025
 3623/QĐ-

UBND ngày 
11/7/2024 

 2.585  2.388  197  2.000     2.000 
Đã phê duyệt dự án. 
Bố trí vốn thực hiện

5
Nâng cấp, cải tạo mặt đường, mương thoát 
nước các tuyến đường kiệt, hẻm trên địa 
bàn phường Phước Mỹ

UBND 
quận

BQL 
DA&GPMB 

quận

Quận 
Sơn Trà

2025 2025
 4422/QĐ-

UBND ngày 
17/9/2024 

 6.195  5.632  563  5.500     5.500 
Đã phê duyệt dự án. 
Bố trí vốn thực hiện

6
Đầu tư, nâng cấp công viên, vườn dạo trên 
địa bàn phường Nại Hiên Đông (giai đoạn 
1)

UBND 
quận

BQL 
DA&GPMB 

quận

Quận 
Sơn Trà

2025 2025
 3494/QĐ-

UBND ngày 
01/7/2024 

 1.368  1.243  124  1.000     1.000 
Đã phê duyệt dự án. 
Bố trí vốn thực hiện

7
Cải tạo vỉa hè các tuyến đường trên địa 
bàn phường Phước Mỹ (giai đoạn 1)

UBND 
quận

BQL 
DA&GPMB 

quận

Quận 
Sơn Trà

2025 2025
 3557/QĐ-

UBND ngày 
04/7/2024 

 6.808  6.513  295  6.500     6.500 
Đã phê duyệt dự án. 
Bố trí vốn thực hiện

8
Cải tạo vỉa hè các tuyến đường trên địa 
bàn phường Mân Thái (giai đoạn 1)

UBND 
quận

BQL 
DA&GPMB 

quận

Quận 
Sơn Trà

2025 2025
 3560/QĐ-

UBND ngày 
04/7/2024 

 3.433  3.239  194  3.000     3.000 
Đã phê duyệt dự án. 
Bố trí vốn thực hiện

9
Cải tạo vỉa hè các tuyến đường trên địa 
bàn phường Nại Hiên Đông (giai đoạn 1)

UBND 
quận

BQL 
DA&GPMB 

quận

Quận 
Sơn Trà

2025 2025
 4421/QĐ-

UBND ngày 
17/9/2024 

 12.931  12.315  616  12.500   12.500 
Đã phê duyệt dự án. 
Bố trí vốn thực hiện

10
Cải tạo mặt đường, mương thoát nước 
Kiệt 10 Phan Bá Phiến, Kiệt 105 và 146 
Ngô Quyền phường Thọ Quang

UBND 
quận

BQL 
DA&GPMB 

quận

Quận 
Sơn Trà

2025 2025
 4423/QĐ-

UBND ngày 
17/9/2024 

 3.806  3.625  181  3.500     3.500 
Đã phê duyệt dự án. 
Bố trí vốn thực hiện

11
Đầu tư công viên vườn dạo lô A18, 
phường Thọ Quang

UBND 
quận

BQL 
DA&GPMB 

quận

Quận 
Sơn Trà

2025 2025
 3556/QĐ-

UBND ngày 
04/7/2024 

 4.414  4.038  376  4.000     4.000 
Đã phê duyệt dự án. 
Bố trí vốn thực hiện

12
Công viên vườn dạo kết hợp bãi đỗ xe tại 
lô đất A2.2 KDC Nam Phan Bá Phiến

UBND 
quận

BQL 
DA&GPMB 

quận

Quận 
Sơn Trà

2025 2025
 3537/QĐ-

UBND ngày 
02/7/2024 

 639  323  316  630        630 
Đã phê duyệt dự án. 
Bố trí vốn thực hiện

13
Thay tôn và hệ thống cửa khối Hiệu bộ 
trường TH Ngô Gia Tự

UBND 
quận

BQL 
DA&GPMB 

quận

Quận 
Sơn Trà

2025 2025
 5588/QĐ-

UBND ngày 
29/11/2024 

 3.179  3.028  151  3.000  3.000 

14

Thay cửa, thay nền các phòng học, thay 
sàn nhà thi đấu đa năng, lát gạch sân nền 
phía sau và sơn vôi dãy các phòng học 
trường THCS Lê Độ - cơ sở 1

UBND 
quận

BQL 
DA&GPMB 

quận

Quận 
Sơn Trà

2025 2025
 5342/QĐ-

UBND ngày 
18/11/2024 

 4.244  3.997  247  4.000  4.000 

15

Cải tạo nhà đa năng, phòng bộ môn hóa 
sinh, lý công nghệ, Cải tạo nền và hệ 
thống cửa khối hiệu bộ và khối bộ môn, 
làm sân bóng đá cỏ nhân tạo trường 
THCS Nguyễn Chí Thanh 

UBND 
quận

BQL 
DA&GPMB 

quận

Quận 
Sơn Trà

2025 2025

 
4645/QĐ/UBN

D ngày 
04/12/2024 

 14.415  13.755  660      13.500   13.500 
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16
Nâng cấp, cải tạo mặt đường, mương thoát 
nước các tuyến đường kiệt, hẻm trên địa 
bàn phường Thọ Quang

UBND 
quận

BQL 
DA&GPMB 

quận

Quận 
Sơn Trà

2025 2025
 5668/QĐ-

UBND ngày 
06/12/2024 

 6.984  6.349  635  6.500     6.500 

17
Nâng cấp, cải tạo mặt đường, mương thoát 
nước các tuyến đường kiệt, hẻm trên địa 
bàn phường Mân Thái

UBND 
quận

BQL 
DA&GPMB 

quận

Quận 
Sơn Trà

2025 2025
 5669/QĐ-

UBND ngày 
06/12/2024 

 4.500  4.091  409  4.000     4.000 

18
Xây dựng nhà vệ sinh công cộng kết hợp 
địa điểm Check in phục vụ du lịch

UBND 
quận

BQL 
DA&GPMB 

quận

Quận 
Sơn Trà

2025 2025  chưa có qđ  -             -   
Đang thẩm định dự án. 
Dự kiến phê duyệt dự 
án trước 31/12/2024

19
Hệ thống phòng cháy chữa cháy và gương 
cầu lồi tại các kiệt hẻm trên địa bàn quận 
(giai đoạn 1)

UBND 
quận

BQL 
DA&GPMB 

quận

Quận 
Sơn Trà

2025 2025  chưa có qđ  -             -   
Đang thẩm định dự án. 
Dự kiến phê duyệt dự 
án trước 31/12/2024

20
Đường tranh sắc màu (đường Lê Văn 
Duyệt) khu vực chân cầu Thuận Phước

UBND 
quận

BQL 
DA&GPMB 

quận

Quận 
Sơn Trà

2025 2025  chưa có qđ  -             -   
Đang thẩm định dự án. 
Dự kiến phê duyệt dự 
án trước 31/12/2024

III
KẾ HOẠCH CHỜ PHÂN BỔ CHO CÁC 
DỰ ÁN ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN KHÁC

             -   

 Ghi chú:
 -  Các Chủ đầu tư, Quản lý dự án chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin dự án cho Sở Tài chính để nhập kế hoạch vào hệ thống Tabmis.
 - Các Chủ đầu tư, Quản lý dự án được giao tại Quyết định này thay thế cho các Quyết định trước đây đã ban hành.
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